
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Gia Bình, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

30/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÚ CẦU WOOD

2400966994

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

8. Trồng cây lâu năm khác 0129

9. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

10. Khai thác gỗ 0220

11. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

12. Khai thác và thu gom than cứng 0510

13. Khai thác và thu gom than non 0520

14. Khai thác quặng sắt 0710

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh; 
Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc xuất, nhập khẩu về hàng 
hóa.

8299(Chính)

16. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

17. Bán buôn tổng hợp 4690

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

21. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÚ CẦU WOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU CAU WOOD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985397663/0942944868
Email: xnkphucau@gmail.com

Fax:
Website:
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22. Khai thác và thu gom than bùn 0892

23. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

24. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

25. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

26. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

27. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

28. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

29. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

34. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

35. Cơ sở lưu trú khác 5590

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

37. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

38. Dịch vụ ăn uống khác 5629

39. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

40. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

41. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

42. Sửa chữa thiết bị điện 3314

43. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

44. Thu gom rác thải không độc hại 3811

45. Thu gom rác thải độc hại 3812

46. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

47. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

48. Tái chế phế liệu 3830

49. Xây dựng nhà để ở 4101

50. Xây dựng công trình đường sắt 4211

51. Xây dựng công trình đường bộ 4212

52. Xây dựng công trình điện 4221

53. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

54. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

55. Phá dỡ 4311

56. Chuẩn bị mặt bằng 4312

57. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI THỊ ƯA Việt 
Nam

Thôn Bến Trăm, Xã 
Đông Sơn, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

2.600.000.000 26,000 033168016878

2 NGUYỄN 
THỊ THU HÀ

Việt 
Nam

Số 95, Tổ 5, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 8,000 001191004109

3 ĐỖ XUÂN 
QUÝ

Việt 
Nam

Tổ dân phố Số 2, 
Phường Phú Đô, 
Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 8,000 024085000324

4 NGHIÊM 
ĐẮC 
VƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Bến Trăm, Xã 
Đông Sơn, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 033061008214

5 NGUYỄN 
NGỌC 
HOÀN

Việt 
Nam

Số 11B ngõ 133n 
đường Xuân Đỉnh, 
Phường Xuân Tảo, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 8,000 024085000532

6 NGHIÊM 
XUÂN 
ĐOÀN

Việt 
Nam

Số 95 tổ 5, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 8,000 033084000476

7 NGUYỄN 
VĂN HÂN

Việt 
Nam

Tổ 11, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 8,000 033090000081

8 NGUYỄN 
VĂN 
THUÂN

Việt 
Nam

Tổ 11, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 8,000 033068001669

58. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

59. Doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9 NGHIÊM 
THỊ THẢO

Việt 
Nam

Tổ 11, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000 8,000 033168006650

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024085000324
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Số 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Số 2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ XUÂN QUÝ Nam

26/11/1985 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033084000476
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 95 tổ 5, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 95 tổ 5, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGHIÊM XUÂN ĐOÀN Nam

05/10/1984 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/07/2023


